
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN THỊ LAN ANH

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN THỊ LAN ANH

   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1996         

4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lộc, thành phố 

Hải Phòng 
 7. Quê quán: Thôn Lương Nham, xã Gia Lộc, thành phố 

Hải Phòng 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng

 9.  Nơi ở hiện nay: Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố 

Hải Phòng

10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Dược

- Học vị:                            Học hàm:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ:

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông nghiệp

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 

Đoàn viên

15. Nơi công tác: Chi đoàn thôn Hạ Bì

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 

thì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng:

- Ngày chính thức:                   ; Số thẻ đảng viên:

- Chức vụ trong Đảng:

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 

tặng:

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có.
 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):Không có.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có.

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN ĐÌNH BIÊN
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐÌNH BIÊN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): (không có)
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1977 
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng 

 
7. Quê quán:  Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoàng Kim, xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng. 

 9. Nơi ở hiện nay: Thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh       11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ :
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Kinh tế .
- Học vị:                      Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó trưởng ban Văn 
hóa - xã hội Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
15. Nơi công tác: Ban Văn hóa - Xã hội - Hội đồng nhân 
dân xã Yết Kiêu
16. Ngày vào Đảng : 15/7/2001
- Ngày chính thức: 15/7/2002. 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến 
binh, Hội Chữ thập đỏ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên

 
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 

 tặng:
 Năm 2020 được Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tặng 
giấy khen
 Năm 2025: Chiến sĩ Thi Đua cấp cơ sở
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 

 (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không có.
 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):(không có)
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Yết Kiêu 
nhiệm kỳ 2021 - 2026                                                           

1. Họ và tên thường dùng : ĐOÀN THANH BÌNH
2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN THANH BÌNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): (không có)
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1975              
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 

  
7. Quê quán: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cộng Hòa, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng. 

 9. Nơi ở hiện nay: Lô NV3E.75 khu đô thị Nam Hải 
Dương (Tổ dân phố Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải Phòng).
10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giáo dục 
- Học vị: Thạc sĩ  quản lý Giáo dục                        
- Học hàm: (không có)
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Phó Bí thư Đảng ủy UBND xã, 
Phó Chủ tịch UBND xã.
15. Nơi công tác: UBND xã Yết Kiêu
16. Ngày vào Đảng : 08/6/1998
- Ngày chính thức: 08/6/1999
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Bí thư 
Đảng ủy UBND xã
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: (không)
- Tên tổ chức đoàn thể
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể

 
18. Tình trạng sức khỏe:Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 

 tặng:  Bằng khen của UBND tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 

 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không có.

 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):(không có)
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): (không có)

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM QUANG HẬU
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM QUANG HẬU
   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1993  
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng

 
7. Quê quán:Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ
- Giáo dục phổ thông: 12/12
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Uỷ viên BCH Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn
15. Nơi công tác: Chi đoàn thôn Hạ Bì
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ: 
- Ngày vào Đảng: 02/11/2025
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng:...................................
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):Không có.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có.

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN VĂN HOẠT
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HOẠT
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1979       
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam, 
và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 
quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Dôi Hống, Xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Dôi Hống, Xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Dôi Hống, Xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng
9. Nơi ở hiện tại: Thôn Dôi Hống, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ : 
  - Giáo dục phổ thông: 12/12
  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh
  - Học vị: (không có)  Học hàm: (không có)
  - Lý luận chính trị: Trung cấp
  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A
13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông Nghiệp
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Bí Thư Chi Bộ.
15. Nơi công tác: Thôn Dôi Hống, xã Yết Kiêu
- Ngày vào Đảng: 19/5/2007
- Ngày chính thức: 19/05/2008
- Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Chi Bộ.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: (không)
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

 18. Tình trạng sức khỏe:Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 

 
tặng:  Bằng khen của UBND Tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 

 (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không có.
 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):(không có)

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): (không có)

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN TĂNG
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN TĂNG
   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1989          
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng 

 
7. Quê quán:Thôn Tiên Lý, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tiên Lý, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Lý, xã Gia Lộc, thành phố 
Hải Phòng 
10. Dân tộc: Kinh           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:     
- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Học vị:                         Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 
thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng
15. Nơi công tác: Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã Yết Kiêu
16. Ngày vào Đảng : 24/5/2009
- Ngày chính thức: 24/5/2010;   
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Bí thư Đoàn xã
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen 
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi năm 2022 (Theo Quyết định số: 82-
QĐKT/TWĐTN-VP, ngày 03/2/2023).
- Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào 
thanh niên năm 2023 (Theo Quyết định số: 472-
QĐKT/TWH, ngày 02/01/2024).
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương tặng 
Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 
2019 - 2024 (Theo Quyết định số: 25-QĐ/KT-UBH, ngày 
15/5/2024).
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có.

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Yết Kiêu 
nhiệm kỳ 2021-2026  

1. Họ và tên thường dùng: TRỊNH THỊ HỒNG THUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: TRỊNH THỊ HỒNG THUYÊN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): (không có)
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1982             
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trường Tân, thành phố 
Hải Phòng.
7. Quê quán: Xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Huyền Bủa, xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng. 

  
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Huyền Bủa, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: chuyên ngành: Quản lý kinh tế
- Học vị: Thạc sĩ                          Học hàm: (không có)
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng
15. Nơi công tác: Cơ quan UBMTTQ Việt Nam xã Yết Kiêu 
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ:
- Ngày vào Đảng : 31/7/2007 
- Ngày chính thức: 31/7/2008 
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên BCH Đảng bộ xã; Phó Bí 
thư chi bộ cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Yết Kiêu
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: (không)
- Tên tổ chức đoàn thể
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể

 18. Tình trạng sức khỏe:Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 

 
tặng:Bằng khen của UBND tỉnh
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 

 (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  01 Bằng khen của Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam; 
01 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”;
02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; 05 
Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh Hải Dương;
03 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc.
06 lượt được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp 
cơ sở.

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):(không có)
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): (không có)                

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THỊ TRƯỜNG
2. Họ và tên khai sinh VŨ THỊ TRƯỜNG
   Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1970          
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng 

 7. Quê quán:Thôn Trịnh Thanh Vân, xã Yết Kiêu , thành 
phố Hải Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Trịnh Thanh Vân, xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng
 9. Nơi ở hiện nay: Thôn Trịnh Thanh Vân, xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp Y
- Học vị:                           Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Trịnh Thanh Vân;
15. Nơi công tác: Chi Hội Nông dân thôn Trịnh Thanh 
Vân, xã Yết Kiêu.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ: 
- Ngày vào Đảng: 10/12/2005
- Ngày chính thức: 10/12/2006    
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có.

 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):Không có.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có.

Bà ĐOÀN THỊ LAN ANH Ông TRẦN ĐÌNH BIÊN Ông ĐOÀN THANH BÌNH Ông PHẠM QUANG HẬU Ông NGUYỄN VĂN HOẠT Ông PHẠM VĂN TĂNG Bà TRỊNH THỊ HỒNG THUYÊN Bà VŨ THỊ TRƯỜNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7/2017 - tháng 01/2026: Đoàn viên Chi đoàn 
thôn Hạ Bì./.

Từ tháng 01/2007 - tháng 3/2014: Bí thư Đoàn Thanh 
niên  xã Yết Kiêu

 Từ tháng 4/2014 - tháng 8/2015: Công chức Văn 
Phòng - Thống kê xã Yết Kiêu

Từ tháng 9/2015 - tháng 11/2019: Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã Yết Kiêu.

Từ tháng 12/2019 - tháng 6/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Yết Kiêu

Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó trưởng ban Văn hóa - Xã 
hội Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu./.

Từ tháng 9/1994 - tháng 10/2007: GV trường TH 
Hoàng Diệu, Gia Lộc

Từ tháng 11/2007 - tháng 3/2014: Chuyên viên Phòng 
GD&ĐT huyện Gia Lộc

Từ tháng 4/2014 - tháng 5/2019: Phó trưởng phòng 
GD&ĐT huyện Gia Lộc

Từ tháng 6/2019 - tháng 8/2020: Phó bí thư Đảng ủy - 
Chủ tịch UBND xã Gia Lương, huyện Gia Lộc

 Từ tháng 9/2020 - tháng 4/2023: Huyện ủy viên, Phó 
bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Gia Lương, huyện 
Gia Lộc

 Từ tháng 5/2023 đến tháng 02/2025: Huyện ủy viên, 
Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy 
Gia Lộc

Từ tháng 03/2025 - tháng 6/2025: Huyện ủy viên, Phó 
trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Huyện ủy Gia Lộc

 Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy UBND xã; Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND xã Yết Kiêu./.

Từ tháng 6/2023 - tháng 9/2025: Bí thư chi đoàn thôn 
Hạ Bì

Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên BCH Đoàn xã, Bí 
thư Chi đoàn thôn Hạ Bì./.

Từ  tháng 6/2019 - tháng 02/2020:  Trưởng Thôn Dôi 
Hống, xã Lê lợi, Gia Lộc Hải Dương. 

Từ tháng 3/2020 - tháng 12/2024 Bí thư chi bộ kiêm 
trưởng thôn Dôi Hống

Từ tháng 01/2025 đến nay: Bí thư chi bộ thôn Dôi Hống./.

Từ tháng 10/2010 - tháng 6/2012: Phó Bí thư Đoàn xã, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Hợp đồng Văn 
phòng Đảng ủy xã Gia Hòa

Từ tháng 7/2012 - tháng 5/2015: Chủ tịch Hội nông 
dân xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã 
Gia Hòa 

Từ tháng 6/2015 - tháng 6/2016 Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Hội nông dân xã, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
xã Gia Hòa;

Từ tháng 7/2016 - tháng 11/2019 Đảng ủy viên, Bí thư 
Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã, Ủy viên 
Ủy ban kiểm tra.

Từ tháng 12/2019 - tháng 6/2025 Đảng ủy xã, Đại biểu 
HĐND xã Gia Hòa

Từ 7/2025 đến nay: Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư 
Đoàn xã, Đại biểu HĐND xã Yết Kiêu./.

Từ tháng 10/2004 - tháng 3/2005: cán bộ hợp đồng tại 
Văn phòng Huyện ủy Gia Lộc 

Từ tháng 6/2005 - tháng 9/2007: Chuyên viên Hội 
Nông dân huyện Gia Lộc

Từ tháng 9/2007 - tháng 9/2013  Ủy viên Ban Thường 
vụ Hội Nông dân huyện Gia Lộc

Từ tháng 10/2013 - tháng 6/2025- Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Gia Lộc

Từ  tháng 7/2025 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031KHÓA II, 

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

Từ tháng 01/1995 - tháng 3/2013: Ủy viên ban Thường 
vụ Hội phụ nữ, chi hội trưởng chi hội thôn Thanh Khơi xã 
Trùng Khánh; 

Từ tháng 3/2013 - tháng 01/2016: Trưởng ban công tác 
mặt trận Thôn Thanh Khơi, Y tá thôn, Ủy viên BCH Hội 
Nông dân xã Trùng Khánh;

Từ tháng 02/2016 - tháng 01/2020: Trưởng thôn Trịnh 
Thanh Vân, Y tá thôn Trịnh Thanh Vân, Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Nông dân xã;

 Từ tháng 02/2020 đến nay: Ủy viên BCH Hội Nông 
dân xã, chi hội trưởng chi Hội Nông dân thôn Trịnh 
Thanh Vân, xã Yết Kiêu./.



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

1. Họ và tên thường dùng: BÙI HUY DUYỆT
2. Họ và tên khai sinh: BÙI HUY DUYỆT
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1979              
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn An Tân, Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phương Điếm 4, xã Gia 
Lộc, Thành phố Hải Phòng.
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Phương Điếm 4, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng  
10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: Không
  12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự .
- Học vị:  Không             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ xã, Chỉ huy trưởng Ban 
chỉ huy quân sự xã.
15. Nơi công tác: Ban chỉ huy quân sự xã xã Yết Kiêu, 
Thành Phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 01/02/2002
- Ngày chính thức: 01/02/2003
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ 
xã Yết Kiêu.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Chiến sĩ thi đua năm 2003; Bằng khen 2024; Giấy 
khen 2022.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có)

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH
2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1977    
4. Giới tính:  Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Lê Thanh Nghị, Thành 
phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.
8. Nơi đăng ký thường trú: số nhà 21 phố Nguyễn Đức 
Cảnh, tổ dân phố số 8, phường Lê Thanh Nghị, thành phố 
Hải Phòng.
 9.  Nơi ở hiện nay: Số nhà 21 phố Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân 
phố số 8, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật; 
- Học vị: Thạc sỹ                     Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 .
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 05/3/2001
- Ngày chính thức: 05/3/2002;  
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 
xã Yết Kiêu.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Yết Kiêu.
- Tên tổ chức đoàn thể: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
xã Yết Kiêu.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Uỷ ban 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Yết Kiêu.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Bằng khen của Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương 
khóa XV năm 2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương năm 2016.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, 
nhiệm kỳ 2021- 2026 .

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ HÀ
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HÀ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1985     4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải 
Phòng
7. Quê quán: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng
 9.  Nơi ở hiện nay: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Việt 
Nam học, Đại học chuyên ngành Luật
- Học vị:                      Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật.
 13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã.
15. Nơi công tác: Đảng ủy- UBND xã  Yết Kiêu, thành 
Phố Hải Phòng.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ:
- Ngày vào Đảng: 15/11/2012
- Ngày chính thức: 15/11/2013; 
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx403
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Hội viên Hội phụ nữ.
- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội Liên hiệp Phụ nữ thôn 
Quỳnh Huê
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: 02 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ HẢO
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ HẢO
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh  18 /10/1989             
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Phúc, Thành hố Hải 
Phòng.
7. Quê quán : Thôn Phạm Trung, Xã Gia Phúc, Thành phố 
Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đươi, Xã Gia Phúc, 
Thành phố Hải Phòng.
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Đươi, Xã Gia Phúc, Thành phố 
Hải Phòng.
10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ :  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giáo dục Tiểu học .
- Học vị :                       Học hàm :  
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh chứng chỉ  A2 
13. Nghề nghiệp hiện nay : Giáo viên hợp đồng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác : 
Giáo viên  chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2B
15. Nơi công tác : Trường Tiểu học Lê Lợi ,xã Yết Kiêu , 
Thành Phố Hải Phòng.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ:
- Ngày vào Đảng: 
- Ngày chính thức:                     Số thẻ đảng viên:  
- Chức vụ trong Đảng:  
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
18. Tình trạng sức khỏe : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng : Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể) : Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có) : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (Nếu có): Không

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN TUẤN
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN TUẤN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20 tháng 01 năm 1974. 
4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: chỉ có 01 Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam 
và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 
Quốc tịch Quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Uỷ ban nhân dân xã Yết Kiêu, 
thành Phố hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Lương Nham, xã Gia lộc, Thành Phố 
Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lương Nham, xã Gia 
Lộc, Thành Phố Hải Phòng
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Lương Nham, Thôn Lương 
Nham, xã Gia lộc, Thành Phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: Không
  12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kinh tế.
- Học vị :                       Học hàm : 
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ:  Tiếng anh Chứng chỉ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Đảng uỷ viên Phó Ban KT-NS HĐND xã Yết Kiêu, 
Thành Phố Hải Phòng.
15. Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân xã Yết Kiêu, thành 
Phố Hải Phòng.
16. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 
- Ngày vào Đảng: 4/11/1996.
- Ngày chính thức: 4/11/1997.
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ 
xã Yết Kiêu thành Phố Hải Phòng.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác:  
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Gia Hòa từ nhiệm 
kỳ 2004 - 2011, 2011 - 11/2016; Xã Yết Kiêu từ tháng 
12/2019 - 2021 nhiệm kỳ 2021 - 2026.
22.  Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.

1.  Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ VÂN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ VÂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày/tháng/năm sinh: 26/7/1972              
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Khối Trung Thuận, phường Vinh Hưng, tỉnh 
Nghệ An
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 03, Phố Cuối, thôn 
Phương Điếm 2, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
9. Nơi ở hiện nay: Số nhà 03, phố Cuối, thôn Phương 
Điếm 2, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo:   Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên 
ngành Giáo dục Tiểu học 
- Học vị :                       Học hàm : 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ trình độ A2
13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý giáo dục
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Lê Lợi - Xã Yết Kiêu, 
Thành Phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 13/9/1994
- Ngày chính thức: 13/9/1995
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Lê 
Lợi .
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không

. Họ và tên thường dùng: PHẠM ĐĂNG XUYẾT
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐĂNG XUYẾT
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1975    
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Quỳnh Huê, Xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Huê, Xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng.
9. Nơi ở hiện nay: Xóm Cà, thôn Quỳnh Huê, Xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng.
10. Dân tộc: Kinh             
11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Cử nhân Luật kinh tế 
- Học vị :                       Học hàm : 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B1 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng 
Đảng Đảng ủy xã.
15. Nơi công tác: Đảng ủy- UBND xã Yết Kiêu, thành 
Phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 04/11/2001
- Ngày chính thức: 04/11/2002;  Số thẻ đảng viên: 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Hội viên Hội Nông dân.
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân xã Yết Kiêu.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thống Nhất khóa 
XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016; khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 
2021; khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Xã Yết Kiêu khóa 
I, nhiệm kỳ 2021- 2026.

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN XUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN XUYÊN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1998           
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Ty, Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: 156 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc 
Châu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
 9. Nơi ở hiện nay: 156 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Châu, 
phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng
10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng công nghệ thông tin. 
- Học vị :                       Học hàm : 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Thôn đội trưởng thôn Ty
15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Yết Kiêu, 
Thành Phố Hải Phòng.
16.  Ngày vào Đảng: 22/11/2022
- Ngày chính thức: 22/11/2023;  
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội viên Hội Nông dân.
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh xã Yết Kiêu.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư chi đoàn
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không
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Từ tháng 10/2002 - tháng 3/2005: Trung đội trưởng, Đại đội 
bộ binh 6, Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 4/2005 -  tháng 11/2006: Trung đội trưởng, Trung 
đội vệ binh, Ban tham mưu Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 12/2006 - tháng 8/2009: Phó đại đội trưởng, Đại 
đội bộ binh 3, Tiểu đoàn 162, Trung Đoàn 242, QK 

Từ tháng 9/2009 - tháng 5/2010: Đại đội trưởng, Đại đội bộ 
binh 1, Tiểu đoàn 162, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 6/2010 - tháng 5/2011: Đại đội trưởng, Đại đội bộ 
binh 1, Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 6/2011 - tháng 7/2011: Đại đội trưởng, Đại đội bộ 
binh 7, Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 5/2011 - tháng 8/2011: Phó tiểu Đoàn trưởng, Tiểu 
đoàn Đảo Trần, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 9/2013 - tháng 11/2014: Phó tiểu Đoàn trưởng, 
Tiểu đoàn 162, Trung Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 12/2014 - tháng 8/2016: Tiểu Đoàn trưởng, Phó Bí 
thư Đảng ủy, Tiểu đoàn Đảo Ngọc Vừng, Lữ Đoàn 242, QK 3

Từ tháng 9/2016 - tháng 7/2018: Học viên Đ52/3HĐTTSĐ Học 
viện lục quân

Từ tháng 8/2018 - tháng 4/2020: Phó Tham mưu trưởng, Ban 
CHQS huyện Bình Giang, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Từ tháng 5/2020 - tháng 10/2020: Học viên L1/8 HĐTSĐH 
Học viện lục quân

Từ tháng 11/2020 - tháng 2/2024: Phó Tham mưu trưởng, 
Phó Bí thư chi bộ, Ban CHQS huyện Bình Giang, Bộ CHQS 
tỉnh Hải Dương

Từ tháng 3/2024 - tháng 12/2025: Phó Trung đoàn trưởng, 
Trung đoàn Bộ binh 125, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Từ tháng 1/2026 đến nay: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 
sự xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

Từ tháng 6/2000 - tháng 5/2004:. Văn phòng, Trưởng ban Văn hóa - Thông tin - 

UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 Từ tháng 6/2004 - tháng 9/2004: Văn phòng - Thống kê - UBND phường Trần 

Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Từ tháng 10/2004 - tháng 10/2005: Chuyên viên pháp chế theo hợp đồng lao 

động - Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

tháng 11/2007: Công chức, chuyên viên pháp chế - Văn phòng HĐND và Đoàn 

ĐBQH tỉnh Hải DươngTừ tháng 12/2007 - tháng 9/2008: Chuyên viên pháp chế - 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương

Từ tháng 10/2008 - tháng 5/2013: Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; Chi ủy 

viên Chi bộ Phòng Công tác HĐND; Ủy viên BCH Công đoàn; Tổ trưởng Tổ Công 

đoàn phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương

Từ tháng 6/2013 -  tháng 6/2016: Trưởng phòng Công tác HĐND, Đảng ủy 

viên; Phó Bí thư Chi bộ Công tác HĐND, Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1; Ủy viên BCH 

Công đoàn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương

Từ tháng 7/2016 - tháng 02/2021 Trưởng phòng Công tác HĐND, Đảng ủy 

viên; Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1; Phó Chủ tịch Công đoàn; Trưởng Ban Nữ công - 

Văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương

Từ tháng 3/2021 - tháng 5/2021: Trưởng phòng Tổng hợp, Đảng ủy viên; Bí thư 

Chi bộ Tổng hợp 1; Phó Chủ tịch Công đoàn; Trưởng Ban Nữ công - Văn phòng 

HĐND tỉnh Hải Dương. Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 

Nghị Quyết số 145/QĐ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương

Từ tháng 6/2021: Trưởng phòng Công tác HĐND, Phó Chủ tịch Công đoàn; 

Trưởng Ban Nữ công Văn phòng - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải 

Dương. Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ tháng 07/2021 - tháng 6/2025: Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Hải Dương khoá 

XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội thẩm nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021- 

2026; Phó Bí thư Chi bộ 1- Đảng bộ HĐND tỉnh (3/2025-6/2025)

Từ tháng 07/2025 - tháng 9/2025: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yết 

Kiêu; Đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026; Hội thẩm Toà 

án nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ tháng 10/2025 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yết Kiêu; Đại 

biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội thẩm Toà án nhân 

dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021- 2026.Kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, 

nhiệm kỳ 2025-2030./.

Từ tháng 11/2005 -  

Từ tháng 4/2010 - tháng 02/2014: Công chức văn phòng 
- Thống kê xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2014 - tháng 11/2017: Công chức Văn hóa - 
xã hội xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2017 - tháng 12/2021: Công chức Văn 
phòng - Thống kê (Làm công tác Văn phòng Đảng ủy - 
Nội vụ) xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 12/2021 - tháng 7/2024: Công chức Văn 
phòng - Thống kê (Làm công tác Văn phòng Đảng ủy - 
Nội vụ) xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2024 - tháng 6/2025: Công chức Văn hóa - 
xã hội xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

Từ tháng 01/2021 đến nay:  Giáo viên hợp đồng giảng 
dạy môn văn hóa tại trường Tiểu học Lê Lợi./.

Từ tháng 01/2004 đến tháng 7/2005: Đảng ủy viên, 
quyền Bí thư Đoàn xã Gia Hòa; huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương

Từ tháng 8/2005 đến tháng 7/2010 : Đảng ủy viên, Bí 
thư đoàn xã, Đại biểu HĐND xã Gia Hòa, nhiệm kỳ 
2004 - 2011 xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2015: Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy - Đại biểu HĐND xã Gia Hòa, nhiệm kỳ 
2011 - 2016;

 Từ tháng 8/2015 đến tháng 11/2019: Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy - Đại biểu HĐND xã Gia Hòa, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Đại biểu 
HĐND xã Gia Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2025:   Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy xã Yết Kiêu - Đại biểu HĐND xã 
Yết Kiêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Từ tháng 7/2025 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Ban 
kinh tế,ngân sách HĐND xã Yết Kiêu - Đại biểu HĐND 
xã Yết Kiêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ tháng 9/1991 đến  tháng 8/1992: Giáo viên, Tổng 
phụ trách Đội trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương

Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1996: Giáo viên, Tổng 
phụ trách  Đội, Bí thư Đoàn TN trường PTCS Nghĩa 
Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 9/1996 đến  tháng 8/1997 Giáo viên - Tổng 
phụ trách  Đội - Bí thư Đoàn Thanh niên trường Phổ 
thông Năng khiếu huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 9/1997 đến tháng 8/2002: Giáo viên Trường 
Tiểu học Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 9/2002 đến tháng 02/2008: Phó Hiệu trưởng; 
Bí thư chi bộ trường Tiểu học Hoàng Diệu, Gia Lộc, 
Hải Dương

Từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2017: Xã Phương 
Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 01/2018 đến tháng 02/2025: Xã Gia Hòa, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 3/2025 đến nay Hiệu trưởng; Bí thư chi bộ 
trường Tiểu học Lê Lợi, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

Từ tháng 01/2004 - tháng 2/2007: Phó chủ nhiệm Hợp 
tác xã dịch vụ điện xã Thống Nhất

Từ tháng 3/2007- tháng 2/2012: Bí thư đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thống Nhất 

Từ tháng 3/2012- tháng 4/2014 : Công chức Văn Hóa - 
Xã hội xã Thống Nhất; Đại biểu HĐND xã Thống Nhất  
khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016

Từ tháng 5/2014 - tháng 8/2015: Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch xã Thống Nhất. Đại biểu HĐND xã Thống Nhất  
khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016

Từ tháng 9/2015 - tháng 7/2016: Phó chủ tịch UBND 
xã Thống Nhất; Đại biểu HĐND xã Thống Nhất khóa 
XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Từ tháng 8/2016 - tháng 9/2018: Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch xã Thống Nhất. Đại biểu HĐND xã Thống Nhất  
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 10/2018 - tháng 2/2020: Trưởng Công an xã 
Thống Nhất; Đại biểu HĐND xã Thống Nhất khóa XX, 
nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 2/2020 - tháng 25/6/2020: Công chức Tư 
pháp - Hộ tịch xã Thống Nhất; Đại biểu HĐND xã Thống 
Nhất  khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ  tháng 6/2020 - tháng 06/2025 Phó bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND xã Thống Nhất; Đại biểu HĐND xã 
Thống Nhất  khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Yết Kiêu; Đại 
biểu HĐND xã Yết Kiêu  khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Từ tháng 03/2021 - tháng 6/2021: Đi bộ đội tân binh tại 
Lữ đoàn 164

Từ tháng 7/2021 - tháng 11/2021: Học tiểu đội trưởng 
tại trường chỉ huy pháo binh Thạch Thất - Sơn Tây - Hà 
Nội.

Từ tháng 12/2021 - tháng 01/2023: Tiểu đội trưởng 
trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 2 chỉ huy pháo binh, quân 
đoàn 2.

Từ tháng 01/05/2025 - đến nay: Thôn Đội Trưởng - Bí 
Thư Chi Đoàn Thôn Ty./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031KHÓA II, 

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM ĐÌNH DỪA
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐÌNH DỪA
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1973               
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thượng Bì 1, xã Yết 
Kiêu, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước:030xxxxxx707. 
Ngày cấp:   /      /       , Cơ quan cấp: 
10. Dân tộc:   Kinh               11. Tôn giáo:   Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.
- Học vị:                          Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Không          - Ngoại ngữ: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay:Doanh nghiệp
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Giám đốc.
15. Nơi công tác: Công ty TNHH giống gia cầm Dừa Quyên, 
thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, thành Phố Hải Phòng.
16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thì ghi rõ:
Ngày vào Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Hội 
Nông Dân xã Yết Kiêu
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3; 
Nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2015; Sao thần nông 
năm 2015 của Trung ương; Bằng khen của Trung ương 
Hội nông dân Việt nam. Năm 2025 UBND thành phố 
tặng bằng khen tiêu biểu xuất sắc trong phòng trào thi đua 
yêu nước giai đoạn 2020-2025.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông PHẠM NGỌC CHUẨN

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1988 đến tháng 5 năm 1991: Đi học, tốt 
nghiệp Trường THPT Vừa học vừa làm huyện Tứ Lộc, 
tỉnh Hải Hưng

Từ tháng 6/1991 đến nay: Sinh sống và làm việc tại 
thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ MINH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ MINH
 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1981       
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: Trạm y tế xã Gia Phúc
7. Quê quán: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Điền Nhi, xã Gia Phúc, thành 
phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Điền Nhi, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng
9. Số Căn cước: 030xxxxxx218
Ngày cấp:            /       /          Cơ quan cấp:
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công tác xã hội
- Học vị:                      Học hàm:
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ A
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu
- Ngày vào Đảng: 15 /6/2008
- Ngày chính thức:15/6/2009; Số thẻ đảng viên:
- Chức vụ trong Đảng: Đảng Viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
9. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể):
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):

Bà NGUYỄN THỊ MINH

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/2005 đến tháng 01/2014: Văn Thư UBND xã 
Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 02/2014 đến tháng 01/2019: Công chức văn hoá 
xã hội xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 02/2019 đến tháng 7/2024: Công chức văn hoá xã 
hội xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025: Công chức văn hoá xã 
hội xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Phòng Văn hoá -  Xã 
hội xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng./.

Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ XIÊM
Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ XIÊM
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3.Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1974           
4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Bá Đại, Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx878
10. Dân tộc: Kinh.                11.Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Công tác xã 
hội (Đại học sư phạm I Hà nội).
- Học vị:                         Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ xã - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã -
Chủ tịch hội LHPN xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Cơ quan UBMTTQ Việt Nam xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 07/8/1996. 
- Ngày chính thức: 07/8/1997;  Số thẻ Đảng viên: 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã Yết Kiêu.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức hội đoàn thể khác: 
Hội viên hội Nông dân, hội viên Hội Chữ thập đỏ.
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: 
Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị lỷ luật, không có án tích.
21. Là Đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 
2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021; Xã Yết Kiêu nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Bà TRẦN THỊ XIÊM

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 4/1996 đến tháng 5/2001: Phó Chủ tịch Hội LHPN 
kiêm Phó ban chuyên trách Dân số xã Trùng Khánh

Từ tháng 6/2001 đến tháng 4/2004: Chủ tịch Hội LHPN xã 
Trùng Khánh.

Từ tháng 5/2004 đến tháng 4/2010: Chủ tịch Hội LHPN, 
Đại biểu HĐND xã Trùng Khánh.

Từ tháng 5/2010 đến tháng11/2019: Đảng ủy viên, Chủ tịch 
Hội LHPN, Đại biểu HĐND xã Trùng Khánh.

Từ tháng12/2019 đến tháng 6/2025: Đảng ủy viên, Chủ tịch 
hội LHPN xã, Đại biểu HĐND xã Yết Kiêu.

Tháng 7/2025: Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch hội LHPN 
xã, Đại biểu HĐND xã Yết Kiêu.

Từ tháng 8/2025 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch hội LHPN xã, Đại biểu HĐND 
xã Yết Kiêu./.

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NGỌC CHUẨN
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC CHUẨN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1979              
4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thựchiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng
7. Quê quán: Thôn Già, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Già, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Già, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng
9. Số Căn cước:  030xxxxxx088  
Ngày cấp:    /     /    Cơ quan cấp
10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị:                           Học hàm:
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: 
13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên văn HĐND - UBND xã Yết Kiêu, thành phố Hải 
Phòng.
15. Nơi công tác: UBND xã Yết Kiêu
16. Ngày vào Đảng : 13/6/2000
- Ngày chính thức: 13/6/2001; 
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx088  
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếucó): không
- Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
không
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 18. Tình trạng sức 
khỏe:Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng:Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ năm 2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không có.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không có
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không có

Ông PHẠM ĐÌNH DỪA

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THU
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THU
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1971                  4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương
7. Quê quán: Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số nhà 541, đường Nguyễn Chế Nghĩa, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng
9. Số Căn cước:  030xxxxxx796
10. Dân tộc: Kinh                     11. Tôn giáo: Không   
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; Cử 
nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán                                                     
- Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế                Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị
- Ngoại ngữ: Anh văn, Khung B1 Châu âu
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Bí thư Đảng ủy UBND xã Yết Kiêu
15. Nơi công tác: UBND xã Yết Kiêu
Địa chỉ liên hệ: Thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng
16. Ngày vào Đảng: 14/7/1999 
- Ngày chính thức:14/7/2000;        Số thẻ đảng viên:   
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy UBND xã Yết Kiêu;  Phó Bí 
thư Đảng ủy xã Yết Kiêu
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không

 18. Tình trạng sức khỏe:
 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

-  Từ năm 2011 đến năm 2025 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ 
sở (trừ năm 2013, 2019); 01 bằng khen của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ 
tặng; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác năm 2016, 2018, 2019, 2021, 2023; Chánh 
Thanh tra tỉnh tặng giấy khen năm 2015 đến 2018; Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh uỷ tặng giấy khen năm 2019, 2020; Chủ tịch UB MTTQ 
tỉnh tặng Bằng khen năm 2020; Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường vì đã có thành tích xuât sắc trong thực hiện phong trào 
thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”  năm 
2025; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác từ năm 2020 đến 2024 góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc năm 2025
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): “Không bị kỷ luật, không có án tích”
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm 
kỳ 2021-2026; Xã Yết Kiêu khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà PHẠM THỊ THU

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 01/6/1988 - ngày 30/8/1991: Công nhân xí nghiệp thực phẩm Đông 
lạnh xuất khẩu Hải Dương và đi học Trung cấp Tài chính - Kế toán tại trường Trung 
cấp tài chính kế toán Trung ương I Hà Nội.

Từ ngày 01/9/1991 - ngày 20/5/2000: Cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Gia Lộc, phụ trách kế toán ngành học mầm non, tại Trường mầm non Liên Cơ, 
huyện Gia Lộc.

Từ ngày 21/5/2000 - ngày 31/10/2002: Cán bộ cơ quan Thanh tra, Thanh tra 
huyện Gia Lộc.

Từ ngày 01/11/2002 - ngày 31/12/2004: Thanh tra viên, Thanh tra huyện Gia Lộc
Từ ngày 01/01/2005 - ngày 09/9/2009: TTV, PBT Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra 

huyện Gia Lộc.
Từ ngày 10/9/2009 - ngày 8/2010 Thanh tra viên, Bí thư chi bộ,Chánh Thanh 

tra huyện Gia Lộc.
Từ tháng 9/2010 - ngày 31/12/2014: Huyện uỷ viên, Thanh tra viên, Bí thư chi 

bộ, Chánh Thanh tra huyện Gia Lộc; UVUBKT Huyện ủy; Đảng ủy viên, Phó Chủ 
nhiệm UBKT Đảng ủy khối Chính quyền huyện Gia Lộc.

Từ tháng 01/2015 - ngày 16/12/2018: Huyện uỷ viên, Thanh tra viên chính, Bí 
thư chi bộ, Chánh Thanh tra huyện Gia Lộc; UVUBKT Huyện ủy; Đảng ủy viên, 
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Chính quyền huyện Gia Lộc.

Từ ngày 17/12/2018 - ngày 31/12/2018: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, 
Thanh tra viên chính, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra huyện Gia Lộc; UVUBKT 
Huyện ủy; Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối Chính quyền huyện 
Gia Lộc.

Từ ngày 02/01/2019 - ngày 5/4/2019: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Thanh 
tra viên chính, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, Chánh Thanh tra 
huyện Gia Lộc 

Từ ngày 8/4/2019 đến ngày 30/6/2021: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, 
Thanh tra viên chính, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt 
Nam huyện Gia Lộc; Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Dân Đảng.

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, 
Thanh tra viên chính, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; 
Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Gia Lộc; Bí thư 
Đảng uỷ cơ quan Dân Đảng.

Từ ngày 01/8/2021 - ngày 30/11/2024: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, 
Thanh tra viên chính, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện;

Từ ngày 01/12/2024 - ngày 30/6/2025: Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, 
Chuyên viên chính, Bí thư Đảng ủy khối Chính Quyền; Phó Chủ tịch thường trực 
HĐND huyện;

Từ ngày  01/7/2025 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Bí thư 
Đảng ủy UBND xã Yết Kiêu./.

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ HẢI

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ HẢI

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1990 

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng.

7. Quê quán: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, thành phố 

Hải Phòng.

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, thành phố 

Hải Phòng

9. Số Căn cước: 030xxxxxx815.  

10. Dân tộc: Kinh                11. Tôn giáo : Không

12. Trình độ: Giáo dục phổ thông: 9/12.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác

15. Nơi công tác: xã Yết Kiêu.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi 

rõ: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

Không

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

Không

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà ĐINH THỊ HẢI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: VŨ VINH VIẾT
2. Họ và tên khai sinh: VŨ VINH VIẾT
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh 16/ 11/1979             
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương.
7. Quê quán: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Thanh Xá, phường 
Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Thanh Xá, phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx286,
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kinh tế 
chính trị.
- Học vị:                     Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yết Kiêu
15. Nơi công tác : Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yết Kiêu..
16. Ngày vào Đảng: 19/7/2004
- Ngày chính thức: 19/7/2005;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx286,
- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã Yết Kiêu, ủy viên BCH Đảng bộ UBND xã Yết Kiêu, Bí thư 
chi bộ phòng Văn hóa - Xã hội xã Yết Kiêu.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể:.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 
bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể):
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông VŨ VINH VIẾT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 01/7/2005 đến ngày 14/6/2009: Hợp đồng chức 
danh Văn phòng Đảng ủy xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương.

Từ ngày 15/6/2009 đến ngày 14/6/2010: Công chức dự bị 
Phòng Nội vụ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 15/6/2010 đến ngày31/5/2021: Công chức, chuyên 
viên Phòng Nội vụ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày31/3/2025: Công chức, Phó 
trưởng phòng Nội vụ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/6/2025: Công chức, Phó 
trưởng phòng phụ trách Nội vụ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 01/7/2025 đến nay: Công chức, Trưởng phòng Văn 
hóa xã hội xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

Từ tháng 9/2025 - đến nay: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ 
thôn Bùi Thượng./.

Từ tháng 5/2005 đến tháng 11/2007: Đảng uỷ viên, Trưởng 
thôn, Phó bí thư Đoàn xã

Từ  tháng 12/2007 đến tháng 4/2017: Đảng uỷ viên, Bí thư 
Đoàn xã.

Từ  tháng 8/2017 đến tháng 12/2024: Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch.

 (năm 2024) Kiêm bí thư chi bộ thôn Già.
Từ tháng 01/2025 đến ngày 31/6/2025: Đảng uỷ viên, Công 

chức tư pháp hộ tịch.
Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/11/2025: Chuyên viên 

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yết Kiêu.
Từ ngày 01/12/2025 đến nay: Chuyên viên văn phòng 

HĐND-UBND./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031KHÓA II, 

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU BIÊN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU BIÊN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1974            
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn An Tân, xã Gia Lộc, thành 
phố Hải Phòng 
7. Quê quán: Thôn An Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải 
Phòng 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phương Điếm 1, xã Gia 
Lộc, thành phố Hải Phòng.

 
- Nơi ở hiện nay:  Thôn Phương Điếm 1, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng. 
9. Số Căn cước: 030xxxxxx399.   
Ngày cấp:                           Nơi cấp: 
10. Dân tộc: Kinh                11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị:  Thạc sĩ                 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Phó Chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu.
16. Ngày vào Đảng: 08/5/1994
- Ngày chính thức: 08/5/1995;    
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx399.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không           
- Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.

  21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu

Ông NGUYỄN HỮU BIÊN

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 6/1991 - tháng 4/1994: Văn thư trường 
THCS Toàn Thắng 

Từ tháng 5/1994 - tháng 5/2000:  Công chức phòng Tư 
pháp huyện Gia Lộc 

Từ tháng 6/2000 - tháng 5/2004: Công chức Văn 
phòng UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 6/2004 - tháng 7/2005: Ủy viên UBKT 
Huyện ủy Gia Lộc

Từ tháng 8/2005 - tháng 9/2008: Phó trưởng phòng Tư 
pháp huyện Gia Lộc 

Từ tháng 10/2008 - tháng 5/2020: Trưởng phòng Tư 
pháp huyện Gia Lộc

Từ tháng 6/2020 - tháng 11/2024: Bí thư Đảng ủy- Chủ 
tịch UBND xã Quang Minh

Từ tháng 12/2024 - tháng 6/2025: Trưởng Phòng Văn 
hóa, Khoa học và Thông tin huyện Gia Lộc

Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Chủ tịch HĐND xã Yết 
Kiêu./.

1. Họ và tên thường dùng: TĂNG VĂN NGUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: TĂNG VĂN NGUYÊN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/9/1986               
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Khôi, thành hố Hải 
Phòng.
7. Quê quán: Tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành 
phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 20, ngõ 68, đường Gia Phúc, 
phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 20, ngõ 68, đường Gia Phúc, phường 
Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx323. 
Ngày cấp:                           Cơ quan cấp:     
10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử, 
chuyên ngành Điện tử - Tin học; Cử nhân ngôn ngữ Anh.
- Học vị: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế           Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Giám đốc Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Đảng ủy - UBND xã Yết Kiêu, thành Phố Hải 
Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 06/12/2011
- Ngày chính thức: 06/12/2012;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx323.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
Yết Kiêu.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông TĂNG VĂN NGUYÊN

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/2010 - tháng 5/2013: Cán bộ hợp đồng Ban Tổ 
chức Huyện ủy Gia Lộc

Từ tháng 6/2013 - tháng 6/2015: Chuyên viên Ban Tổ chức 
Huyện ủy Gia Lộc

Từ tháng 7/2015 - tháng 8/2015: Chuyên viên Cơ quan 
Huyện đoàn Gia Lộc

Từ tháng 8/2015 - tháng 12/2021: Phó Bí thư Huyện đoàn 
Gia Lộc

Từ tháng 10/2016 - tháng 12/2021: Phó Bí thư Huyện đoàn 
Gia Lộc, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc

Từ tháng 3/2020 - tháng 11/2021: Uỷ viên UBKT tỉnh 
Đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Lộc, Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam huyện

Từ tháng 12/2021 - tháng 01/2022: Uỷ viên UBKT tỉnh 
Đoàn, Phó bí thư Phụ trách cơ quan Huyện đoàn. Phó Chủ tịch 
Hội LHTN Việt Nam huyện Gia LộcTừ tháng 2/2022 - tháng 
8/2022: Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện đoàn, Phó 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lộc.

Từ tháng 9/2022 - tháng 7/2024: Ủy viên BCH tỉnh Đoàn, 
Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện 
Gia Lộc

Từ tháng 8/2024 - tháng 6/2025: Uỷ viên Ban Chấp hành 
tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
huyện Gia Lộc

- Từ tháng 7/2025 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công xã Yết Kiêu./.

1. Họ và tên thường dùng: LÊ VĂN THƯỞNG
2. Họ và tên khai sinh: LÊ VĂN THƯỞNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1977               
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx952, 
Ngày cấp :                         Cơ quan cấp: 
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.
- Học vị:  Không              Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bá Đại
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí 
thư chi bộ, Trưởng thôn
15. Nơi công tác: Thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, thành Phố 
Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 24/5/2002
- Ngày chính thức: 24/5/2003;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx952
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh xã Yết Kiêu; Hội 
Nông dân xã Yết Kiêu
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Cựu 
Chiến binh xã Yết Kiêu; Hội viên Hội Nông dân xã Yết Kiêu
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông LÊ VĂN THƯỞNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 3/1999 - tháng 4/2001: Nhập ngũ tại Lữ Đoàn 28 
Quân Chủng Phòng Không Không Quân, Xuất ngũ về địa phương

Từ tháng 5/2001 -  tháng 4/ 2004: Ủy viên ban chấp hành chi 
đoàn thanh niên thôn Bá Đại

Từ tháng 5/2004 - tháng 10/2006: Chi ủy viên chi bộ thôn 
Bá Đại.

Từ tháng 11/2006 - tháng 4/2017: Chi ủy viên chi bộ Bá Đại, 
chi hội trưởng chi hội Nông dân, Kế toán Hợp tác xã DVNN xã 
Trùng Khánh.

Từ tháng 5/2017 - tháng11/2019: Kế toán Hợp tác xã 
DVNN xã Trùng Khánh, Thường vụ ban chấp hành Hội Nông 
dân xã Trùng Khánh.

Từ tháng 11/2019 đến nay: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, kế 
toán Hợp tác xã DVNN Trùng Khánh./.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ CHINH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ CHINH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1991              
4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay:  Thôn Bùi Thượng, xã Yết Kiêu, thành phố 
Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx803
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp ngành kinh tế; 
ngành kế toán
- Học vị:  Không             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên.
15. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã Yết Kiêu.
16. Ngày vào Đảng: 30/09/2016
- Ngày chính thức: 30/09/2017;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx803
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không.
- Tên tổ chức đoàn thể: Không.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương năm 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Bà NGUYỄN THỊ CHINH

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ VĂN QUANG
2. Họ và tên khai sinh: NGÔ VĂN QUANG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1987              
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Phúc Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải 
Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phúc Tân, xã Gia Lộc, thành 
phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Phúc Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx556, 
Ngày cấp:                          Cơ quan cấp: 
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học Huế ngành 
Xã hội học, Đại học Thành Đông ngành công nghệ kỹ thuật 
xây dựng.
- Học vị: Không                          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Không.
15. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã Yết Kiêu
16.Ngày vào Đảng: 19/5/2016.
- Ngày chính thức: 19/5/2017;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx556
- Chức vụ trong Đảng: Không.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không.
- Tên tổ chức đoàn thể: Không.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông NGÔ VĂN QUANG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 6/1/2011 -  tháng 10/2013: Lao động hợp đồng 
Phòng Lao động TB&XH huyện Gia Lộc

Từ tháng 11/2013 -  tháng 6/2015: Chuyên viên Phòng Lao 
động TB&XH huyện Gia Lộc 

Từ tháng 7/2015 - tháng 6/2021: Chuyên viên Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng huyện Gia Lộc

Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Chuyên viên Văn phòng 
HĐND-UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên phòng Kinh tế xã 
Yết Kiêu./.

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THỊ MAI
2. Họ và tên khai sinh: VŨ THỊ MAI
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/07/1984               
4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Khôi, thành phố 
Hải Phòng.
7. Quê quán: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: 277 Phùng Chí Kiên, tổ dân phố số 
41, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: 277 Phùng Chí Kiên, tổ dân phố số 41, phường 
Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx799    
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế Đại học 
Hàng Hải; Kỹ sư Khoa học cây trồng Học viện Nông nghiệp và 
Cử nhân Kế toán Đại học kinh tế quốc dân.
- Học vị:  Không.           Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND - UBND xã Yết Kiêu.
16. Ngày vào Đảng: 19/05/2014
- Ngày chính thức: 19/05/2015; 
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx799
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Năm 2016, 2021 kỷ luật khiển trách.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

Bà VŨ THỊ MAI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀM VĂN THỨC
2. Họ và tên khai sinh: ĐÀM VĂN THỨC
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1981             
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Khôi, thành phố
Hải Phòng.
7. Quê quán: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 109 Gia Phúc,Tổ dân cư số 01, 
phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

 
Nơi ở hiện nay:
Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx450. 
10. Dân tộc: Kinh                11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Đại học Thương 
Mại Hà Nội
- Học vị:  Không                  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ 
viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Kinh tế xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Phòng Kinh tế xã - UBND xã Yết Kiêu, thành 
Phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 18/7/2013
- Ngày chính thức: 18/7/2014;    
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx450.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy xã Yết Kiêu.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không            
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện các năm 2013, 2014, 
2015, 2018, 2020, 2023.
- Năm 2024: Chiến sỹ thi đua cơ sở cấp huyện.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không.

  
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Số 109 Gia Phúc,Tổ dân cư số 01, phường 

Ông ĐÀM VĂN THỨC

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/2011 - tháng 10/2013: Nhân viên hợp đồng tại 
Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 11/2013 - tháng 3/2019: Chuyên viên Văn phòng 
HĐND - UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 4/2019 - tháng 9/2023: Chuyên viên Phòng Tài 
chính - Kế hoạch UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 10/2023 - tháng 6/2025: Phó Chánh văn phòng 
HĐND - UBND huyện Gia Lộc; Chi ủy viên chi bộ Văn phòng 
HĐND - UBND huyện Gia Lộc.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Trưởng phòng Kinh tế xã Yết 
Kiêu; Uỷ viên BTV Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ Phòng kinh tế 
xã./.

Từ tháng 11/2007 -  tháng 6/2009: Cán bộ hợp đồng Phòng 
Nông Nghiệp và PTNT huyện Gia Lộc.

Từ tháng 6/2009 - tháng 02/2025: Chuyên viên Phòng nông 
nghiệp và PTNT huyện Gia Lộc

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Chuyên viên Phòng Nông 
nghiệp và Môi trường huyện Gia Lộc

Từ tháng 7/2025 - tháng 11/2025: Chuyên viên Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND xã Yết Kiêu

Từ tháng 12/2025 đến nay: Chuyên viên Văn phòng 
HĐND - UBND xã Yết Kiêu./.

Từ tháng 9/2014 - tháng 6/2025: Công chức Tài chính - Kế 
toán UBND xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 7/2025 đến  nay: Chuyên viên phòng Kinh tế xã 
Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031KHÓA II, 

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1990            
4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 
tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Phúc, thành phố Hải 
Phòng.
7. Quê quán: Thôn Thị Xá, xã Gia Phúc, thành phố Hải 
Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 2B Bình Minh, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số 2B Bình Minh, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Phòng
9. Số Căn cước: 030xxxxxx904, 
Ngày cấp:                  Cơ quan cấp:  
10. Dân tộc: Kinh             
11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân.
- Học vị:  Không          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Không.
15. Nơi công tác: Công an xã Yết Kiêu, thành Phố Hải 
Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 25/07/2013
- Ngày chính thức: 25/7/2014;  
Số thẻ đảng viên: 08.xxx219
- Chức vụ trong Đảng: Không.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể 
khác: Chi hội phụ nữ.
- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội phụ nữ Công an xã 
Yết Kiêu.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao 
tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không .

Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/2010 - tháng 7/2013: Cán bộ - Công an 
huyện Gia Lộc, Công an tỉnh Hải Dương

Từ tháng 8/2013 - tháng 11/2013: Cử đi đào tạo tại 
trường Học viện kỹ thuật mật mã

Từ tháng 12/2013 - tháng 7/2017: Học viên - Trường 
Học viện Cảnh sát nhân dân (Hệ vừa làm vừa học)

Từ tháng 8/2017 - tháng 5/2019: Cán bộ - Công an 
huyện Gia Lộc, Công an tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/2019 - tháng 8/2023: Cán bộ - Phòng Cảnh 
sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh 
Hải Dương.

Từ tháng 9/2023 - tháng 6/2025: Cán bộ - Công an xã 
Lê Lợi, Công an tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Cán bộ - Công an xã Yết 
Kiêu, Công an TP Hải Phòng./.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN HỮNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HỮNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1969               
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết Kiêu, thành phố Hải 
Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết Kiêu, 
Thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Thôn Quỳnh Huê, xã Yết Kiêu, Thành phố Hải 
Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx994, 
Ngày cấp: 20/4/2021,     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội.
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
- Học vị: Không               Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Không
15. Nơi công tác: Không.
16. Ngày vào Đảng: 12/11/1992
- Ngày chính thức: 12/11/1993;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx994
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ thôn Quỳnh Huê.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Hội viên Hội Nông dân.
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân xã Yết Kiêu
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Ông NGUYỄN VĂN HỮNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 02/2000 - tháng 01/2005: Tham gia cấp ủy phó 
thôn và làm bí thư chi bộ 6, kiêm tuyên truyền viên

Từ tháng 04/2005 - tháng 12/2009: Tham gia hợp tác xã 
dịch vụ điện, kiêm nhân viên đài truyền thanh xã.

Từ tháng 01/2010 - tháng 7/2012: Tham gia phó ban tuyên 
giáo Đảng ủy, kiêm trưởng đài truyền thanh xã và thủ quỹ hợp 
tác xã dịch vụ điện .

Từ tháng 08/2012 - tháng 10/2020: Trưởng đài truyền thanh 
xã kiêm trung đội trưởng dân quân cơ động.

Từ tháng 11/2020 - tháng 01/2025: Phó ban tuyên giáo 
Đảng ủy kiêm trưởng đài truyền thanh và trung đội trưởng xã .

Từ tháng 2/2025 - đến nay: Bí thư chi bộ thôn Quỳnh Huê./.

1. Họ và tên thường dùng: TĂNG VĂN VƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: TĂNG VĂN VƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/1983             
4. Giới tính:  Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thạch Khôi, thành hố Hải 
Phòng.
7. Quê quán: Phường Thạch Khôi, thành hố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Thanh xá, phường 
Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Thanh xá, phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx864, 
Ngày cấp: 20/09/2023,              Cơ quan cấp: Bộ Công an.
10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo:   Không
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; 
- Học vị:  Không      Học hàm:   Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ xã Yết Kiêu, thành phố Hải 
Phòng.
15. Nơi công tác: Văn phòng Đảng ủy xã Yết Kiêu, Thành Phố 
Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 19/05/2006
- Ngày chính thức: 19/05/2007;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx864
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Giấy khen 
của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không .

Ông TĂNG VĂN VƯƠNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 04/2010 - tháng 6/2025: Công chức Văn phòng - 
Thống kê UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 07/2025 - đến nay: Chuyên viên Văn phòng Đảng 
uỷ xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng./.

1. Họ và tên thường dùng: VŨ VĂN CẤP
2. Họ và tên khai sinh: VŨ VĂN CẤP
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Sinh ngày: 05/8/1978.                                
4.Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương.
7. Quê quán: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.
 8. Nơi đăng ký thường trú: xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 12, Phạm Ngọc Uyên, thôn Phương 
Điếm 4, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
9. Số căn cước : 030xxxxxx746
10. Dân tộc: Kinh.         11.Tôn giáo: Không.
12.Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, kỹ sư Nông học; Cử 
nhân Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí 
thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng
15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Yết Kiêu, thành Phố Hải Phòng
16. Ngày vào Đảng: 14/12/2003
- Ngày chính thức: 14/12/2004;  
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx746
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Yết Kiêu
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 năm Chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2024); 03 bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và nhiều giấy khen của Chủ 
tịch UBND huyện Gia Lộc
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm 
kỳ 2011-2016; Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông VŨ VĂN CẤP

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: VŨ ĐỨC TOÀN
2. Họ và tên khai sinh: VŨ ĐỨC TOÀN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1978               
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.
7. Quê quán: Xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 22, Lê Duy Lương, thôn Phương 
Điếm 1, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số 22, Lê Duy Lương, thôn Phương Điếm 1, xã 
Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
9. Số Căn cước: 030xxxxxx553
10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân chuyên 
ngành Điều tra tội phạm; Đại học (Học viện Chính trị CAND) 
chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
- Học vị: Không.                          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: tiếng Pháp, học tại trường Đại học An ninh nhân 
dân.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yết Kiêu, Trưởng Công an xã 
Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Công an xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
16. Ngày vào Đảng: 24/9/2001.
- Ngày chính thức: 24/9/2002; 
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx553.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yết 
Kiêu, Bí thư Chi bộ Công an xã Yết Kiêu.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Vì an 
ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, 
Ba; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 Bằng khen cấp 
bộ, tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Tháng 11/2018 bị kỷ luật Khiển trách 
về đảng và chính quyền do vi phạm chính sách dân số kế hoạch 
hóa gia đình (sinh con thứ ba), không có án tích.

  
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

Ông VŨ ĐỨC TOÀN

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1996 đến tháng 9/2001: Học viên trường Đại học 
An ninh nhân dân (Hà Nội)
Từ tháng 10/2001 đến tháng 10/2004: Điều tra viên Sơ cấp, 
cán bộ Đội Điều tra Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 11/2004 đến tháng 8/2006: Điều tra viên Sơ cấp, cán 
bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2014: Điều tra viên Sơ cấp, Phó 
Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 
Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2015: Điều tra viên Trung cấp, 
Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 
kinh tế Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 02/2015 đến tháng 4/2021: Điều tra viên Trung cấp, 
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp 
Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 02/2025: Đảng ủy viên, Bí thư Chi 
bộ, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương.
Từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025: Điều tra viên Trung cấp, Bí 
thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Yết Kiêu, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 7/2025 - đến nay: Điều tra viên Trung cấp, Ủy viên 
BTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Yết Kiêu, 
thành phố Hải Phòng./.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TIẾN ĐỊNH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TIẾN ĐỊNH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Sinh ngày: 13/02/1983.                                
4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương.
7. Quê quán: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cộng Hòa, xã Gia Lộc, thành 
phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn Cộng Hòa, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng
9. Số căn cước : 030xxxxxx870    
Ngày cấp :                  Cơ quan cấp : 
10. Dân tộc: Kinh.                                        
11.Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành cử nhân khoa học 
Vật lý
- Học vị:  Không           Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ 
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã
15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yết Kiêu
16. Ngày vào Đảng: 16/02/2003.               
- Ngày chính thức: 16/02/2004.
- Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx870
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng xã, Bí thư chi 
bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không
18. Tình trạng sức khỏe: Bình thường
19. Khen thưởng: 06 Bằng khen Trung ương Đoàn; 01 Bằng 
khen Hội khuyến học Trung ương; 03 Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương; 01 Bằng khen của Ban Chấp hành tỉnh 
Đoàn Hải Dương.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không 
bị lỷ luật, không có án tích.
21.Là Đại biểu Quốc hội khóa: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 
2016 - 2021 và 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yết 
Kiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông NGUYỄN TIẾN ĐỊNH

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TĂNG THỊ THẢO
 2. Họ và tên khai sinh: TĂNG THỊ THẢO
 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1986            
4. Giới tính: Nữ.              
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị Trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương.
7. Quê quán: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc, 
thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc, thành phố 
Hải Phòng
9. Số Căn cước: 030xxxxxx945,  
Ngày cấp:                          Cơ quan cấp: 
10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, cử nhân Ngoại ngữ, ngành 
tiếng Trung
- Học vị: Không            Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Trung
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yết Kiêu.
15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yết Kiêu.
16. Ngày vào Đảng:  03/8/2015.                
- Ngày chính thức: 03/8/2016; 
Số thẻ đảng viên: 030xxxxxx945
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
 Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng: 01 năm là Chiến sĩ thi đua cơ 
sở; 04 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc; 01 giấy 
khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc; 01 giấy khen 
của UBND xã Yết Kiêu.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, 
chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Bà TĂNG THỊ THẢO

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 06/2013 - tháng 05/2014: Trúng tuyển công chức 
và trong thời gian tập sự 1 năm tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Gia Lộc.

 Từ tháng 6/2014 - tháng 9/2015: Ủy viên Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện, chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc.

 Từ tháng 10/2015 - tháng 05/2019: Ủy viên Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc khóa XXIV, nhiệm kỳ 
2014- 2019.

 Từ tháng 6/2019 - tháng 05/2024: Uỷ viên Ủy ban MTTQ 
huyện, chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc khóa XXV, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Từ tháng 6/2024 - tháng 6/2025: Ủy viên Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc khóa XXVI, nhiệm kỳ 
2024- 2029.

 Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy xã Yết Kiêu./.

Từ tháng 7/2007 -  6/2008: Hợp đồng biên tập Văn 
phòng Huyện uỷ Gia Lộc

Từ tháng 6/2008 - tháng 11/2011: Chuyên viên biên tập 
VPHU Gia Lộc; Chuyên viên cơ quan huyện Đoàn Gia Lộc: 
Ủy viên BTV huyện Đoàn Gia Lộc

Từ tháng 11/2011 - tháng 5/2016: Phó Bí thư huyện Đoàn 
Gia Lộc; Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ cơ quan huyện Đoàn; Đại 
biểu HĐND huyện khóa XIX.

Từ tháng 6/2016 - tháng 9/2020: Bí thư huyện Đoàn Gia Lộc; 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; Đảng ủy viên; Bí thư chi 
bộ cơ quan huyện Đoàn; Đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

Từ tháng 9/2020 - tháng 12/2021: Huyện ủy viên, Bí thư 
huyện Đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; Đảng ủy 
viên; Bí thư chi bộ cơ quan huyện Đoàn; Đại biểu HĐND 
huyện khóa XIX, khóa XX.

Từ tháng 12/2021 - tháng 10/2023: Huyện ủy viên, Phó 
trưởng Ban thường trực BTG Huyện ủy; Đảng ủy viên; Bí thư 
chi bộ cơ quan huyện Đoàn; Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 
Chi ủy viên chi bộ BTG-TTCT huyện.

Từ tháng 11/2023 - tháng 6/2025: Huyện ủy viên, Phó 
trưởng Ban thường trực BTG Huyện ủy; Đảng ủy viên; Phó Bí 
thư chi bộ; phụ trách BTG; Đại biểu HĐND huyện khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chủ 
nhiệm UBKT Đảng ủy xã Yết Kiêu; Ủy viên BCH Đảng bộ các 
cơ quan Đảng; Bí thư chi bộ cơ quan UBKT Đảng ủy xã; Đại 
biểu HĐND xã, Trưởng ban VHXH HĐND xã Yết Kiêu./.

thángTừ tháng 6/2021 - tháng 12/2002: Lao động hợp đồng tại 
Phòng NN&PTNT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 01/2003 - tháng 3/2007: Chuyên viên Phòng 
NN&PTNT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 3/2007 - tháng 7/2010: Phó trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 7/2010 - tháng 8/2010: Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Từ tháng 8/2010 - tháng 12/2012: Huyện uỷ viên, Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 01/2013 - tháng 7/2016: Huyện uỷ viên, Uỷ viên 
Thường trực HĐND huyện Gia Lộc, khoá XVIII, nhiệm kỳ 
2011-2016

Từ tháng 7/2016 - tháng 12/2017: Huyện uỷ viên, Phó Chủ 
tịch HĐND huyện Gia Lộc, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 01/2018 - tháng 12/2018: Uỷ viên Ban Thường vụ 
Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND 
huyện Gia Lộc, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 01/2019 - tháng 9/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ 
Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Gia Lộc.

Từ tháng 9/2020 - tháng 10/2020: Phó Bí thư Thường trực 
Huyện uỷ Gia Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 11/2020 - tháng 7/2021: Phó Bí thư Thường trực 
Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc.

Từ tháng 7/2021- tháng 7/2023: Phó Bí thư Thường trực 
Huyện uỷ Gia Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2023 - tháng 6/2025: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ 
tịch UBND huyện Gia Lộc

Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã 
Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng./.
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